
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Học sinh lớp 9 trường

1 276 Diệp Phạm Thanh Thuý 07/02/2010 x Bà Rịa Vũng Tàu THCS An Phước

2 381 Nguyễn Tú Ngân 25/03/2010 x TP.Hồ Chí Minh THCS An Phước

3 268 Trương Hùng Cường 21/09/2010 Vĩnh Long THCS An Phước

4 450 Trần Thị Tố Trinh 29/01/2010 x Đồng Nai THCS An Phước

5 004 Nguyễn Thanh Nhã 30/07/2010 x TP.Hồ Chí Minh THCS Nguyễn Đức Ứng

6 090 Trần Tiến Huy 21/06/2010 Đồng Nai THCS Nguyễn Đức Ứng

7 092 Đỗ Lê Phương Nghi 24/02/2010 x Tiền Giang THCS Nguyễn Đức Ứng

8 144 Đoàn Trần Thanh Ngọc 10/11/2010 x Đồng Nai THCS Nguyễn Đức Ứng

9 149 Tô Ngọc Gia Hân 07/04/2010 x Đồng Nai THCS Nguyễn Đức Ứng

10 230 Mạch Phước Tuấn 08/07/2010 Đồng Nai THCS Nguyễn Đức Ứng

11 236 Nguyễn Minh Tú 01/03/2010 Đồng Nai THCS Nguyễn Đức Ứng

12 238 Phạm Dương Thành Long 16/12/2010 Bà Rịa Vũng Tàu THCS Nguyễn Đức Ứng

13 161 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc 29/07/2010 x Đồng Nai THCS Long Đức

14 175 Trần Ngọc Khánh Băng 25/06/2010 x Đồng Nai THCS Tam An

15 206 Nguyễn Nhựt Anh 06/10/2010 Đồng Nai THCS Tam An

16 284 Phan Thị Huỳnh Ngọc 20/02/2010 x Đồng Nai THCS Tam An

17 384 Nguyễn Thị Phương Vy 04/04/2010 x Sóc Trăng THCS Tam An

18 389 Nguyễn Việt Khoa 17/06/2010 TP.Hồ Chí Minh THCS Tam An

19 418 Võ Nguyễn Phương Ý 13/07/2010 x Đồng Nai THCS Tam An

20 275 Lê Xuân Hoà 24/03/2010 Hà Nội THCS Long An

21 320 Dương Đức Hạnh 14/02/2008 Đồng Nai THCS Long An

22 015 Nguyễn Hoàng Huy 10/04/2010 Đồng Nai THCS TT Long Thành
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23 107 Vũ Tuấn Anh 08/10/2010 TP.Hồ Chí Minh THCS TT Long Thành

24 201 Lê Đình Tiến 18/06/2010 Đồng Nai THCS TT Long Thành

25 342 Đoàn Đỗ Thuỷ Tiên 20/07/2010 x Đồng Nai THCS TT Long Thành

26 395 Đoàn Nguyễn Thanh Phong 30/09/2010 TP.Hồ Chí Minh THCS TT Long Thành

27 362 Đỗ Duy Khoa 02/06/2010 Đồng Nai THCS TT Long Thành

28 414 Vũ Văn Quy 18/05/2010 Đồng Nai THCS TT Long Thành

29 429 Lâm Thuỳ Trang 26/06/2010 x Đồng Nai THCS TT Long Thành

30 451 Trương Trần Khánh Đan 18/05/2010 x Ninh Thuận THCS TT Long Thành

31 452 Trần Kim Anh 27/09/2010 x TP.Hồ Chí Minh THCS TT Long Thành

32 337 Nguyễn Minh Ngọc 27/12/2010 x Đồng Nai THCS Hoà Bình

33 366 Lê Nam An 23/07/2010 Đồng Nai THCS Hoà Bình

34 367 Giang Anh Tuấn 29/09/2010 Phú Thọ THCS Hoà Bình

35 443 Phạm Gia Minh 06/11/2010 TP.Hồ Chí Minh THCS Hoà Bình


